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I.LÝ THUYẾT

Câu 1:a. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử A, ion B2+, ion X- đều là 3s23p6.Viết cấu hình electron đầy đủ của A ,B, X .Cho biết các nguyên tố tương ứng là kim loại, phi kim hay khí hiếm .Xác định vị trí của A,B,X trong bảng hệ thống tuần hoàn 

          b. Nguyên tử A có mức năng lượng ngoài cùng là 3p5 .Nguyên tử B có mức năng lượng ngoài cùng là 4s2 . Dựa vào cấu hình electron nguyên tử .Xác định vị trí , tính kim loại , phi kim của A,B .Viết công thức hóa học được  tạo nên từ A và B  

Câu 2: Phân lớp e ngoài cùng của hai nguyên tử A và B lần lượt là 3p và 4s. Tổng số e của hai phân lớp là 5 và hiệu số e của hai phân lớp là 3.  Viết cấu hình e của chúng, xác định số hiệu nguyên tử, tìm tên nguyên tố

Câu 3 Ion X3- có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s23p6. 

a.Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố R 

b. Xác định  vị trí của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn 

c. R là kim loại hay phi kim , khí hiếm 

d. Xác định công thức oxit cao nhất.

e. Công thức hợp chất với hidro.

câu 4: cation R+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3p6 .
a. Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố R 

b. Xác định  vị trí của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn 

c. R là kim loại hay phi kim , khí hiếm 

d. Viết hai hợp chất có R tham gia để minh họa
Câu 5 Cấu hình e của nguyên tử nhôm là 1s22s22p63s23p1. 

a.Nhôm có bao nhiêu electron? bao nhiêu lớp e?Cho biết số e trong từng lớp?

b. Nhôm thuộc nguyên tố s,p,d hay f ? Tại sao ?
Câu 6Cation R2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p6, anion X- có cấu hình electron giống R2+. Viết cấu hình electron của R và X.

Câu 7 Cho nguyên tố X (Z=13), Y (Z=16)

a. Viết cấu hình e của X, Y. Vị trí của X, Y trong BHTTH.

b. Tính chất hoá học của X, Y.

c. Hoá trị cao nhất với oxi của X, Y. Công thức oxit cao nhất. Công thức hidroxit tương ứng.

d. Công thức hợp chất khí với Hidro.

e. X,Y có thể hình thành liên kết nào? Viết công thức hóa học? viết quá trình hình thành liên kết.

Câu 8: Cho nguyên tử A. Ở  trạng thái cơ bản, nguyên tử này có 6 electron d. 

A.Hãy nêu đặc điểm electron ngoài cùng của nguyên tử A.

B,Hãy cho biết vị trí của A trong bảng tuần hoàn? Giải thích?

C, Hãy cho biết A là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? Gải thích?

Câu 9: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tử có đặc điểm sau:

a. Có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron




b. Có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron  

c. Có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 7 electron




d. Có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron 

Câu 10:Cho A, B, C, D lần lượt có số hiệu nguyên tử là 16,14, 17, 15

a) Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng dần tính phi kim.

b) Viết công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng. 

c) Sắp xếp các oxit và hidroxit trên theo chiều giảm dần tính axit.

Câu 11:Cho A, B, C, D lần lượt có số hiệu nguyên tử là 19,13, 20, 12

a) Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng dần tính kim loại.

b) Viết công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng.

c) Sắp xếp các oxit và hidroxit trên theo chiều tăng dần tính baz.

Câu 12: Viết công thức của các loại phân tử CuCl2 biết Cu và Cl có các đồng vị sau: 65Cu ,63Cu , 35Cl, 37Cl

Câu 13:  Viết cấu hình e của nguyên tử và ion tương  ứng với các trường hợp sau


a. X thuộc CK 2, nhóm VA.
b. X thuộc chu kì 4, nhóm IIA


c. X có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 7 e.
d. X thuộc chu kì 3, có 3 e lớp ngoài cùng.

Câu 14 Cho các nguyên tố
a. P (Z =15), C (Z=6), Na ( Z= 11), N (Z=7). Sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện.

b. Si (Z =14), C (Z=6), Na ( Z= 11), K (Z=19). Sắp xếp giảm dần bán kính nguyên tử.

c. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính phi kim của F,S,O,P.

Câu 15     a. Cho các axit sau HClO4, H2SO4, H2SiO3, H3PO4. sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit.

b.Sắp xếp các hiđroxit sau: NaOH, KOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 theo chiều tăng dần của tính bazơ.

Câu  16 Cho Na(Z =11), Mg (Z =12), S (Z= 16), Fe (Z = 26), Cl (Z=17)

a. Viết cấu hình e của nguyên tử.

b. Viết quá trình tạo thành ion và cấu hình e của ion Na+, Mg2+, S2-, Fe2+, Fe3+, Cl-
Câu 17 Cho Na (Z=11), O(Z=8). Viết công thức hợp chất có thể hình thành và cho biết loại liên kết hoá học hình thành, viết quá trình hình thnahf liên kết.

Câu 18 Cho H (Z=1), S(Z=16). Viết công thức hợp chất có thể hình thành và cho biết loại liên kết hoá học hình thành, viết qua trình hình thành liên kết.?

Bài 19: Viết phương trình dịch chuyển electron (hay sơ đồ)  hình thành các hợp chất ion sau: CaO, NaF,MgCl2,KBr.Viết công thức electron, và công thức cấu tạo của: Br2,NH3,C2H4 ,C2H2,,H2S. 

Bài 20: Lập phương trình của phản ứng oxi hóa khử theo các sơ đồ dưới đây và xác định vai trò của từng chất trong mỗi phản ứng : 

1. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2+ H2O

2. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + S+ H2O

3. Cl2 + NaOH → NaClO + NaClO3 + H2O

4. Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe3O4
5. KMnO4 + KI + H2SO4→ MnSO4 + I2 + K2SO4 + H2O

6. KMnO4 + H2S + H2SO4 → K2MnO4 + MnSO4 + S + H2O

7. FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 

7. Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O 

8. KMnO4 + HCl  → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

9. Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + H2O

10. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O

11. NO2 + NaOH(  NaNO2 + NaNO3 + H2O

     12. KClO3  + HBr ----->  KCl  + Br2 + H2O 

     13. Mg  +  HNO3  ------> Mg(NO3)2 +  NO + H2O 

      14KI  + HNO3    ------> I2 + KNO3  + NO + H2O 

      15. K2Cr2O7 + HCl ------> Cl2 + KCl + CrCl3 + H2O 

      16. CuO + H2 ------->  Cu + H2O 

     17.NH3  + Cl2 -----> N2 +  HCl 

   18. S + HNO3 ------> H2SO4 + NO 

II BÀI TẬP

Câu  AUTONUM   Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 60.. Biết X thuộc nhóm IIA. Xác định số p,e,n có trong X, viết cấu hình e của X , ion và xác định vị trí trong BHTTH.
Câu  AUTONUM   Số khối của của X nhỏ hơn 43 và tổng số hạt trong nguyên tử X là 62. Xác định tên nguyên tố X.

Câu  AUTONUM  Cho biết tổng số electron trong ion AB
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 là 42. Trong các hạt nhân của A cũng như B số proton bằng số nơtron. Xác định số khối của A, B. Biết số khối của A gấp đôi của B

Câu 4:Tổng số hạt cơ bản (p,e,n) trong nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt.Xác định số hạt mỗi loại và số khối cuả X.Viết  kí hiệu hóa học của X  

Câu 5:Cho biết tổng số hạt p,e,n trong nguyên tử của nguyên tố X là 52 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 16 hạt 

   a. Xác định số hiệu nguyên tử , số khối của X 

   b. Viết cấu hình electron , từ đó xác định vị trí của X trong bảng HTTH 

   c. Viết kí hiệu nguyên tử của Y.

Câu 6: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị, trong đó 
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B chiếm 19%. Tìm số khối của đồng vị thứ 2, biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81
Câu 7 Khối lượng nguyên tử trung bình của Ne là 20,2 đ vc. Ne có hai đồng vị: đồng vị thứ nhất là 
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(90%) , Xác định đồng vị thứ hai.

Câu 8 R thuộc nhóm VIIA. Trong công thức oxi cao nhất, R chiếm 47,02 % về khối lượng.

a. Xác định tên nguyên tố R.

b. Trong tự nhiên R có 2 đồng vị, đồng vị thứ nhất hơn đồng vị thứ 2 là 2 notron, đồng vị thứ nhất chiếm 25 %. Xác định số khối của 2 đồng vị. 

Câu9 Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị 65Cu và 63Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54.Tính thành phần % của 65Cu trong CuCl2 (Nguyên tử khối của Cl là 35,5).

Câu 10 Một nguyên tố R có hai đồng vị mà số nguyên tử tỉ lệ nhau là 45:455. Tổng số hạt của đồng vị I là 32, nhiều hơn tổng số hạt của đồng vị II là 2 nơtron. Tìm nguyên tử khối trung bình của R.

Câu 11:R là một nguyên tố kim loại nhóm IIIA. Trong oxit cao nhất, R chiếm 52,94 % về khối lượng.


a. Xác định tên và khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó

b. Cho 20,4 g oxit trên của R tác dụng vừa đủ với 240 g dung dịch  A nồng độ 18,25% (A là hợp chất với hiđro của một phi kim X thuộc nhóm VIIA ), sau phản ứng thu được dung dịch B. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch B.

Câu 12: Nguyên tử nguyên tố A có phân lớp ngoài cùng là 3p. Trong cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố B cũng có phân lớp 3p và phân lớp ngoài cùng tiếp theo sau đó có 2 electron. Số electron trên phân lớp 3p của A và B hơn kém nhau 1.

a. Xác định vị trí nguyên tố A, B. Giải thích? 

b. A, B là nguyên tố phi kim, kim loại hay khí hiếm? So sánh tính phi kim của 2 nguyên tố A, B.

Câu 13:. A và B là 2 nguyên tố thuộc trong nhóm 20 nguyên tố đầu của bảnh tuần hoàn hoá học. Biết rằng A và B thuộc cùng 1 nhóm và nằm trong 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng HTTH hoá học. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử A và B là 32. Hãy xác định tên các nguyên tố A và B, sau đó hãy viết cấu hình e của 2 nguyên tố đó.

Câu 14:: A và B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm, và ở 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Biết tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử A và B là 18. Hãy xác định cấu hình e của nguyên tử A và B. 

Câu 15:X có tổng số hạt trong nguyên tử là 42, X thuộc nhóm IVA. 

a) Hãy xác định vị trí của X

b) Hãy xác định tên của X.

Câu 16: Nguyên tử X thuộc nhóm VIIA và có tổng số hạt trong nguyên tử là 28. Hãy viết cấu hình e và xác định vị trí của X.

Câu 17:Y có tổng số hạt trong nguyên tử là 58, và Y thuộc chu kì 4. Hãy xác định tên và vị trí của Y trong bảng tuần hoàn hoá học.

Câu 18:Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản bằng 48, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. a. Viết ki hiệu nguyên tử?

b. Viết cấu hình e?

c. Nêu loai nguyên tố?

Câu 19  R có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np2. Tỉ khối số giữa % khối lượng của oxi trong oxit cao nhất với % khối lượng của hidro trong hợp chất khí với hidro là 32:11. Tìm tên R.

Câu 20  Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH4. Trong oxit cao nhất , oxi chiếm 53,3 % về khối lượng. Xác định tên nguyên tố R.
Câu 21  Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5. Trong hợp chất với hidro, R chiếm 82,23 % về khố lượng. Xác định tên R.
Câu 22: cho 2 nguyeân toá A vaø B thuoäc cuøng moät nhoùm A, hai chu kyø keá tieáp trong BTH. Bieát toång soá ñôn vò ñieän tích haït nhaân cuûa A vaø B baèng 30. Tìm ZA, ZB vaø xaùc ñònh vò trí trong BTH?

Câu23: Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm VIA chứa 60% oxi về khối lượng.Hãy xác định nguyên tố đó 

Câu 24:Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức RO2 (A).B là hợp chất khí của R với Hidro.Tỉ khối hơi của B so với N2 là 0,5715 .Xác định R,Viết công thức cấu tạo của A, B 

Câu 25: Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với hidro là RH4.Trong oxit cao nhất,R chiếm 27,27% về khối lượng.Xác định R.Tính khối lượng R cần để điều chế được 17,6 gam oxit cao nhất của R 

Câu26 : Hoøa tan 3,33 gam moät kim loaïi kieàm  R vaøo nöôùc dö thu ñöôïc 0,48 gam khí H2. Xaùc ñònh R

Câu27 : Hoøa tan 17 gam hoãn hôïp hai kim loaïi kieàm A, B thuoäc hai chu kì lieân tieáp vaøo H2O thu ñöôïc 6,72 lít khi (ñktc). Xaùc ñònh teân hai kim loaïi kieàm vaø thaønh phaàn % veà khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp.

Câu 28Nguyên tố R có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np5. Trong hợp chất khí với hidro, hidro chiếm 1,234% khối lượng. Xác định tên R.

Câu 29 X, Y liên tiếp , thuộc cùng 1 chu kì trong bảng HTTH, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25.
a. Xác định số p, e, đthn.

b. Xác định tính chất hoá học và so sánh tính chất hoá học đó.

Câu 30 Hai nguyên tố X, Y cùng một phân nhóm ở 2 chu kì liên tiếp, có tổng số e là 15. Xác định vị trí của X, Y trong BHTTH.

Câu 31 Hoà tan 6,9 g 1 kim loại thuộc nhóm IA bằng dd HCl dư. Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí (đkc) và dung dịch A. Xác định tên kim loại.

Câu 32 Hoà tan 7,6 g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đkc). Xác định tên 2 kim loại đó.
Câu 33 Cho một dung dịch chứa 8,19 gam muối NaX tác dụng một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 20,09 gam kết tủa .Tìm nguyên tử khối và gọi tên X
Câu 34 Cho 3,45 gam một kim loại kiềm tác dụng hết với Cl2  khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,775 gam muối. Xác định tên của kim loại đã dùng.
Câu 35Khi cho m (g) kim loại canxi tác dụng hoàn toàn với 17,92 lit khí X2 (đktc) thì thu được 88,8g muối halogenua. 

a. Viết PTPƯ dạng tổng quát.

b. Xác định công thức chất khí X2 đã dùng. 

Câu  36:Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra ở đktc và dung dịch X. a. tính khói lượng mỗi kim loai 

b, tinh thể tích dung dịch   NaOH 1M để làm kết tủa hết các chất trong dung dịch X? 

c, Nung kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi, tính khối lượng kết tủa thu được

Câu  37: Cho 100g dd NaOH 8% vào 150g dd H2SO4 9,8% được dd A. 

a) Cho quỳ tím vào dd A, màu của quỳ tím thay đổi như thế nào.

b) Xác định nồng độ % của các chất trong dd A.

Câu  38:  Cho 50g dd CuSO4 16% vào 100g dd KOH 4,2% thu được m (g) kết tủa không tan và ddA.

a) Tìm m.                 b. Xác định nồng độ % của dd A.

Câu  39: Trộn 100ml  MgCl2 2M với 150ml dd Ba(OH)2 1,5M được ddA (D=1,12g/ml) và kết tủa C.

a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

b) Xác định nồng độ mol/l và nồng độ % của ddA (xem thể tích dd thay đổi không đáng kể)

Câu  40:Hòa tan m (g) hỗn hợp X gồm CaCO3 và BaCl2 bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 9,8% (D=1,12g/ml) thì thấy thoát ra 1,12 lít khí (ở đkc) và thu được 17,475g kết tủa không tan và ddY.

a) Xác định thể tích dd H2SO4 đã dùng.

b) Tính nồng độ % và nồng độ mol/l của ddY (xem sự hòa tan không làm thay đổi thể tích dd).

Câu  41:Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10 %, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc)                      .a, tính khối lượng mỗi kim loai?    

b, tính C% các muối sau phản ứng? 
 


TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:
A. 3
B. 15
C. 14
D. 13

Câu 2: Số electron tối đa trong các phân lớp s; p; d; f lần lượt là


A. 2; 6; 10; 14.
B. 1; 3; 5; 7.
C. 2; 4; 6; 8.
D. 2; 8; 8; 18.

Câu 3: Cấu hình e nào sau đây là đúng: 


A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4s2
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1
Câu 4: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học thì chúng có cùng đặc điểm nào sau đây? 


A. Cùng e hoá trị
B. Cùng số lớp electron 
C. Cùng số hạt nơtron
D. Cùng số hạt proton

Câu 5: Có 3 nguyên tử:
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X,Y,Z.

Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố? 


A. X, Y
B. Y, Z
C. X, Z
D. X, Y, Z

Câu 6: Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các phân lớp sau là sai?


A. 2s; 4f.
B. 1p; 2d.
C. 2p; 3d.
D. 1s; 2p.

Câu 7: Đồng có 2 đồng vị 63Cu (69,1%) và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là:

A. 64, 000(u)
B. 63,542(u)
C. 64,382(u)
D. 63,618(u)

Câu 8 :  A,B là 2 nguyên tử đồng vị. A có số khối bằng 24 chiếm 60%, nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 24,4. Số khối của đồng vị B là:



A. 26
B. 25
C. 23
D. 27

Câu9: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (x1%) và 10B (x2%), nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,8. Giá trị của x1% là:



A. 80%
B. 20%
C. 10,8%
D. 89,2%

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là:


A. 1 & 2
B. 5 & 6
C. 7 & 8
D. 7 & 9

Câu 11: Tổng số hạt p,n,e của một nguyên tử bằng 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Số khối của nguyên tử đó 


A. 108
B. 148
C. 188
D. 150

Câu 12: Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 52 và số khối là 35. Cấu hình electron của X là


A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5


C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 3d105s2 4p3
Câu 13: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số hạt electron trong nguyên tử X là:A. 3
B. 4
C. 5
D. Không xác định được

Câu 14: Đồng có 2 đồng vị là 
[image: image5.wmf]63
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 và 
[image: image6.wmf]65

Cu

(chiếm 27% số nguyên tử). Hỏi 0,5mol Cu có khối lượng bao nhiêu gam?
A. 31,77g
B. 32g
C. 31,5g
D. 32,5g

Câu 15: Một cation Mn+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p6. Hỏi lớp ngoài cùng của nguyên tử M có cấu hình electron nào sau đây:


A. 3s1
B. 3s2
C. 3p1
D. A, B, C đều đúng.

Câu 16:  Cho 3 ion: Na+, Mg2+, F-. Câu nào sau đây sai?


A. 3 ion trên có cấu hình electron giống nhau.
B. 3 ion trên có tổng số hạt nơtron khác nhau.


C. 3 ion trên có tổng số hạt electron bằng nhau.
D. 3 ion trên có tổng số hạt proton bằng nhau. 

Câu 17: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào sau đây?


A. Nguyên tố s
B. Nguyên tố p
C. Nguyên tố d
D. Nguyên tố f

Câu 18: Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm?


A. 
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Fe

+


B. 
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Na

+


C. 
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Cl

-


D. 
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Mg
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Câu 19: Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. R và cấu hình electron của R là:


A. Na: 1s2 2s2 2p6 3s1
B. Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2
C. F: 1s2 2s2 2p5
D. Ne: 1s2 2s2 2p6
Câu 20: Cho biết nguyên tử X và Y lần lượt có số hiệu nguyên tử là 15 và 19:Nhận xét nào sau đây là đúng?


A. X và Y đều là các kim loại
B. X và Y đều là các phi kim


C. X và Y đều là các khí hiếm
D. X là một phi kim còn Y là một kim loại

Câu 21: Nguyên tử X có cấu hình electron ở phân mức năng lượng cao nhất là 3p3 , nguyên tố X có đặc điểm:


A. Kim loại, có 15e
B. Phi kim, có  15e
C. Kim loại, có 3e
D. Phi kim, có  3e

Câu 22: Hợp chất MX3 có tổng số hạt proton, nơtron, electron của các nguyên tử là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X lớn hơn của M là 8. Tổng ba loại hạt trên trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16. M và X là những nguyên tố nào sau đây:


A. Al và Br
B. Al và Cl
C. Cr và Cl
D. Cr và Br

Câu 23: Một oxit có công thức X2O trong đó tổng số hạt của phân tử là 92 hạt, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt, vậy oxit này là:


A. Na2O
B. K2O
C. Cl2O
D. H2O

Câu 24: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện X là 8. X và Y là các nguyên tố:


A. Al và Br
B. Al và Cl
C. Mg và Cl
D. Si và Br

Câu 25: nguyên tử khối trung bình của nguyên tố đồng là 63,5. Nguyên tố đồng trong tự nhiên gồm hai đồng vị là 
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 và 
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. Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 
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 trong đồng tự nhiên là:


A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 90%

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1: Nhóm A bao gồm các nguyên tố:


A. Nguyên tố s

B. Nguyên tố p

C. Nguyên tố d và nguyên tố f.
D. Nguyên tố s và nguyên tố p
Câu 2: Trong BTH các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là


A. 3 và 3
B. 4 và 3
C. 3 và 4
D. 4 và 4

Câu 3: Trong 1 chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố:


A. Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
B. Giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.


C. Tăng theo chiều tăng của tính phi kim.
D. Giảm theo chiều tăng của tính kim loại.

Câu 4: Nhóm IA trong bảng tuần hoàn có tên gọi:


A. Nhóm kim loại kiềm
B. Nhóm kim loại kiềm thổC. Nhóm halogen
D. Nhóm khí hiếm.

Câu 5: Trong bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất?


A. Li
B. F
C. Cs
D. I
Câu 6 : Nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố là sự biến đổi tuần hoàn


A. của điện tích hạt nhân.

B. của số hiệu nguyên tử.


C. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
D. cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.

Câu 7: Nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hoá học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A là sự giống nhau về


A. số lớp electron trong nguyên tử.
B. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.


C. số electron trong nguyên tử.
D. Cả A, B, C.
Câu 8: Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần do :


A. Điện tích hạt nhân và số lớp electron tăng dần.


B. Điện tích hạt nhân tăng dần và số lớp electron giảm dần.


C. Điện tích hạt nhân tăng dần và số lớp electron không đổi.


D. Điện tích hạt nhân và số lớp electron không đổi.

Câu 9: Đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử các nguyên tố khi hình thành liên kết hoá học là :


A. Tính kim loại.
B. Tính phi kim.
C. Điện tích hạt nhân.
D. Độ âm điện.

Câu 10: Trong một chu kì nhỏ, đi từ trái sang phải thì hoá trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi A. tăng lần lượt từ 1 đến 4.
B. giảm lần lượt từ 4 xuống 1.


C. tăng lần lượt từ 1 đến 7.
D. tăng lần lượt từ 1 đến 8.

Câu 11: Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất tạo nên từ các nguyên tố đó :
A. biến đổi liên tục theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử.


B. biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của khối lượng nguyên tử.


C. biến đổi liên tục theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.


D. biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Câu 12: Tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn (đối với 20 nguyên tố đầu bảng)


A. Khối lượng nguyên tử

B. Số proton trong hạt nhân nguyên tử


C. Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử
D. Số electron lớp ngoài cùng

Câu 13: Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng : 


A. Số electron

B. Số electron hóa trị 

C. Số lớp eletron

D. Số electron ở lớp ngoài cùng
Câu 14: Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 74,07 %. Nguyên tử khối của X là


A. 31.
B. 52
C. 32.
D. 14.

Câu 15: Cho các nguyên tố 9F, 16S, 17Cl, 14Si. Chiều giảm dần tính kim loại của chúng là:


A. Si > S > Cl > F
B. F > Cl > Si > S
C. Si >S >F >Cl
D. F > Cl > S > Si

Câu 16: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện trong hạt nhân là 13. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:


A. Chu kì 3, nhóm VIIA
B. Chu kì 3, nhóm IIIA.
C. Chu kì 3, nhóm IIA.
D. Chu kì 2, nhóm IIIA.

Câu 17: Hai ion X2-, Y+ đều có tổng số electron là 18. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử X và Y là:


A. 3s23p4, 4s1
B. 3s23p4, 4s2
C. 3s23p5, 4s2
D. 3s23p5, 4s1

Câu 18: Nguyên tố M thuộc chu kì 4, số electron hoá trị của M là 2. M là :


A. 19K
B. 20Ca
C. 34Se
D. 35Br

Câu 19: Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm VA. Số electron lớp ngoài cùng của X là


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 20: Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. Cấu hình electron nguyên tử của X là : 


A. 1s22s22p63s23p64s2
B. 1s22s22p63s23p63d34s2
C. 1s22s22p63s23p63d104s24p1
D. 1s22s22p63s23p63d104s24p3


Câu 21: X ở chu kì 3, Y ở chu kì 2. Tổng số electron lớp ngoải cùng của X và Y là 12. Ở trạng thái cơ bản số electron p của X nhiều hơn của Y là 8. Vậy X và Y thuộc nhóm nào?


A. X thuộc nhóm VA; Y thuộc nhóm IIIA 
B. X thuộc nhóm VIIA; Y thuộc nhóm VA


C. X thuộc nhóm VIA; Y thuộc nhóm IIIA 
D. X thuộc nhóm IVA; Y thuộc nhóm VA

Câu 22: Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định chu kì, số hiệu nguyên tử của X trong bảng tuần hoàn.


A. Chu kì 2, ô 7
B. Chu kì 3, ô 15
C. Chu kì 3 ô 16
D. Chu kì 3 ô 17

Câu 23: Tổng số proton của 2 nguyên tố A và B là 50. Biết A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng một nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp nhau. A, B là 2 nguyên tố nào?


A. F, Cl
B. P, As
C. O, S
D. S, Se
Câu 24: Cho 5,6 gam hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp và thuộc cùng nhóm IA, tác dụng với dung dịch HCl thu được 3,56 lít (đktc) H2. Nguyên tố A, B lần lượt là:


A. K, Rb
B. Rb, Cs
C. Na, K
D. Li, Na
CHƯƠNG 3 LIÊN KẾT HÓA HỌC

Câu 1: Liên kết cộng hóa trị trong phân tử HCl có đặc điểm


A. Có hai cặp electron chung, là liên kết đôi, không phân cực.


B. Có một cặp electron chung, là liên kết đơn, không phân cực.


C. Có một cặp electron chung, là liên kết ba, có phân cực.


D. Có một cặp electron chung, là liên kết đơn, phân cực.

Câu 2: Hãy chọn mệnh đề mô tả liên kết cộng hóa trị đúng nhất


A. Là liên kết được hình thành do sự cho nhận electron giữa các ion.


B. Là liên kết được hình thành do lực hấp dẫn giữa các ion.


C. Là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.


D. Là lực hút tĩnh điện giữa các cặp e chung.

Câu 3: Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành giữa hai nguyên tử 


A. phi kim khác nhau.
B. cùng một phi kim điển hình. 


C. phi kim mạnh và kim loại mạnh.
D. kim loại và kim loại.

Câu 4: Liên kết trong phân tử NH3 là liên kết :


A. Cộng hóa trị có cực.
B. Cộng hóa trị không cực.
C. Ion.
D. Cho nhận. 

Câu 5: Liên kết hóa học hình thành từ hai nguyên tử X (Z = 7) thuộc loại liên kết gì?


A. cộng hóa trị có cực
B. Cộng hóa trị không cực
C. Ion
D. Cho nhận 

Câu 6: Vì sao nguyên tử các nguyên tố có xu hướng liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể?


A. Để tạo cấu hình electron giống khí hiếm bền.
B. Để trao đổi các electron.


C. Để góp chung electron.D. Đó là sự kết hợp ngẫu nhiên của các nguyên tử không có mục đích.

Câu 7: Nguyên tử R có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Ion tạo thành từ R là:


A. R-.
B. R2-.
C. R2+.
D. R+.

Câu8: Cho độ âm điện của các nguyên tố tương ứng: O: 3,44; Na: 0,93; Cl: 3,16; H: 2,2. Phân tử nào sau có liên kết phân cực cao nhất?


A. Na2O
B. NaCl
C. H2O
D. HCl

Câu 9: Liên kết hóa học hình thành từ hai nguyên tử X (Z = 11) và ngyên tử Y (Z= 17) thuộc loại liên kết gì?


A. Liên kết cộng hóa trị có cực.
B. Liên kết cộng hóa trị không cực.



C. Liên kết ion.

D. Liên kết cho nhận. .

Câu 10: Công thức phân tử hợp chất hình thành giữa hai nguyên tố X (Z= 11) và Y(Z=16) là:


A. X2Y
B. X​Y
C. X3Y2
D. XY2​
CHƯƠNG 4 : PHẢN ỨNG OXI HÓA –KHỬ

Câu 1: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử là:


A. Tạo ra chất kết tủa.

B. Tạo ra chất khí.


C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.
D. Có sự thay đổi số oxi hóa của một số chất.
Câu 2: Trong phản ứng sau: Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl; Cl2 là


A. Chất oxi hoá; chất bị khử.

B. Chất khử; chất bị oxi hóa.


C. Chất bị oxi hóa; chất bị khử.
D. Vừa là chất oxi hóa; vừa là chất khử.

Câu 3: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử:


A. 2HgO 
[image: image14.wmf]o

t

¾¾®

 2Hg + O2.
B. CaCO3 
[image: image15.wmf]o

t
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 CaO + CO2.


C. 2Al(OH)3 
[image: image16.wmf]o

t
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 Al2O3 + 3H2O.
D. 2NaHCO3 
[image: image17.wmf]o

t
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 Na2CO3 + CO2 + H2O.

Câu 4: Trong phản ứng: 
[image: image18.wmf]22
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; Cl2 đóng vai trò gì? 


A. Chất oxi hoá.

B. Chất khử.


C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.
D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.

Câu 5: Ở phản ứng nào sau đây NH3 đóng vai trò là chất khử ?


A. 2NH3 +3CuO → N2 +3Cu + 3H2O.
B. NH3 + HCl → NH4Cl.


C. NH3 + CO2 + H2O → NH4HCO3.
D. NH3 + HNO3 → NH4NO3 .

Câu 6: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử?


A. Phản ứng phân hủy.

B. Phản ứng hóa hợp.


C. Phản ứng trao đổi.

D. Phản ứng thế trong hóa vô cơ.

Câu 7: Xét phản ứng oxi hóa – khử sau: aCu + b HNO3 → cCu(NO3)2 + d NO + e H2O.


Tổng hệ số của a + b là:
A. 11.
B. 12.
C. 13.
D. 8.

Câu 8: Cho phản ứng: 


Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 


Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là 


A. 47.
B. 27.
C. 31.
D. 23.

Câu 9: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây? 


A. S + 2Na
[image: image19.wmf]to
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 Na2S. 
B. S + 6HNO3(đ) 
[image: image20.wmf]to

¾¾®

H2SO4 + 6NO2 + 2H2O.


C. S + 3F2 
[image: image21.wmf]to
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SF6.
D. 4S + 6NaOH(đ) 
[image: image22.wmf]to
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 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O. 

Câu 10: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH
[image: image23.wmf]to

¾¾®

 KCl + KClO3 + H2O 

Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là 


A. 1 : 5.
B. 5 : 1.
C. 3 : 1.
D. 1 : 3. 

Câu 11 Cho phương trình : KMnO4 + HCl → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O. Hệ số phân tử HCl đóng vai trò chất khử và môi trường trong phương trình lần lượt là : 


A. 16 ,10.
B. 16,4.
C. 6, 10.
D. 10, 6.
Câu 12: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl
[image: image24.wmf]®

 CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là


A. 4/7
B. 3/7
C. 1/7
D. 3/14.

Câu 13: Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là 
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 4. 

Câu 14: Cho pthh : 
[image: image25.wmf]34333xy2

FeOHNOFe(NO)NOHO
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. Sau khi cân bằng pthh trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là


A. 46x – 18y
B. 45x – 18 y
C. 13x – 9y
D. 23x – 9y
Chúc các em học sinh ôn tập tốt !
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